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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, ĐỢT THÁNG 4 NĂM 2016 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành dự thi 

Điều kiện ngoại ngữ 

(Trước khi dự tuyển) 

Dự tuyển 

từ trình 

độ 

Điểm 

bài 

luận 

Xếp 

loại 

1  Phạm Hoài Nam Nam 13/01/1989 Thái Nguyên Quản lý kinh tế Chứng chỉ TA B2 ThS 78,6 Khá 

2  Zhang Hai Ruo Nữ 09/08/1989 Hà Nam T.Quốc Quản lý kinh tế Chứng chỉ TA B1 ThS 85,0 Khá 

3  Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 15/09/1987 Thái Nguyên Quản lý kinh tế Chứng chỉ TA Toeic ThS 91,0 
Xuất 

sắc 

4  Đỗ Đình Mỹ Nam 15/04/1968 Nam Định Quản lý kinh tế Chứng chỉ TA B1 ThS 88,1 Khá 

5  Hồ Chí Diên Nam 04/09/1962 Hà Nội Kinh tế nông nghiệp Cử nhân tiếng Anh ThS 85,1 Khá 

6  Hoàng Huy Trọng Nam 06/05/1975 Quảng Ninh Kinh tế nông nghiệp Chứng chỉ TA B1 ThS 83,2 Khá 

7  Nguyễn Văn Trọng Nam 07/07/1972 Hà Giang Kinh tế nông nghiệp Cử nhân tiếng Anh ThS 88,1 Khá 

8  Nguyễn Đức Nhật Nam 17/12/1985 Tuyên Quang LL&PPDHBM Toán Chứng chỉ TA B1 ThS 86,9 Khá 

9  Hán Thị Hương Thủy Nữ 16/03/1980 Phú Thọ LL&PPDHBM Vật lý Chứng chỉ TA B1 ThS 86,0 Khá 

10  Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 31/08/1979 Thái Nguyên Hóa vô cơ 
Cử nhân tiếng Anh 

;TOEFL 
ThS 93,4 

Xuất 

sắc 

11  Nguyễn Thanh Bình Nam 25/09/1987 Sơn La Sinh thái học Chứng chỉ TA B1 ThS 82,7 Khá 

12  Đỗ Công Ba Nam 04/09/1986 Tuyên Quang Sinh thái học Chứng chỉ TA B1 ThS 84,3 Khá 

13  Dương Thu Hà Nữ 05/03/1984 Hà Giang Ngôn ngữ Việt Nam Chứng chỉ TA B1 ThS 80,4 Khá 

14  Trịnh Văn Thắng Nam 20/07/1978 Thanh Hóa Lịch sử Việt Nam Chứng chỉ TA B1 ThS 88,4 Khá 

15  Nghiêm Văn Long Nam 29/10/1991 Thái Nguyên Địa lý học Chứng chỉ TA B1 ThS 93,4 
Xuất 

sắc 

16  Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 05/09/1975 Bắc Ninh LL&LS giáo dục Chứng chỉ TA B1 ThS 93,5 
Xuất 

sắc 

17  Trần Phú Hào Nam 27/02/1983 Đồng Tháp Quản lý giáo dục Chứng chỉ TA B1 ThS 78,5 Khá 
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18  Nguyễn Thị Thu Thơm Nữ 03/01/1977 Thái Nguyên Quản lý giáo dục Cử nhân tiếng Anh ThS 85,0 Khá 

19  Lý Việt Anh Nam 25/10/1984 Thái Nguyên Kỹ thuật cơ khí TOEFL ITP 507 ThS 92,8 
Xuất 

sắc 

20  Lưu Đăng Khoa Nam 16/03/1980 Vĩnh Phúc 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 
Cử nhân tiếng Anh ThS 83,3 Khá 

21  Ngô Phương Thanh Nữ 02/10/1982 Thái Nguyên 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 
TOEFL ITP 477 ThS 93,6 

Xuất 

sắc 

22  Đỗ Văn Kiên Nam 30/10/1985 Nam Định Đại số và Lý thuyết số Chứng chỉ TA B1 ThS 90,0 
Xuất 

sắc 

23  Nguyễn Khắc Tấn Nam 12/10/1970 Hưng Yên Nội tiêu hóa Xác  nhận điểm TA B2 ThS 82,0 Khá 

24  Nguyễn Văn  Thăng Nam 10/12/1981 Thanh Hoá Ký sinh trùng&VSV học TY Chứng chỉ TA B1 ThS 95,9 
Xuất 

sắc 

25  Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 27/06/1981 Thái Bình Ký sinh trùng&VSV học TY QĐ đạt  TA B1 ThS 93,0 
Xuất 

sắc 

26  Đỗ Thị Lan  Phương Nữ 12/08/1976 Hà Nam Ký sinh trùng&VSV học TY Cử nhân tiếng Anh ThS 94,7 
Xuất 

sắc 

27  Phạm Chiến  Thắng Nam 19/05/1985 Thanh Hoá Ký sinh trùng&VSV học TY Chứng chỉ TA B1 ThS 91,8 
Xuất 

sắc 

28  Trương Thành Nam Nam 30/03/1978 Thái Nguyên Quản lý đất đai Cử nhân tiếng Anh ThS 93,2 
Xuất 

sắc 

29  Lê Văn  Thạch Nam 08/06/1988 Hải Dương Khoa học môi trường Chứng chỉ TA B1 ThS 85,5 Khá 

30  Lộc Trần Vượng Nam 28/07/1991 Hà Giang Khoa học môi trường Chứng chỉ TA B2 ThS 86,0 Khá 

 
Danh sách có 30 người. 

 


